
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K 

TỈNH H 

---***--- 
 Số: 25/2024/QĐST - HNGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------- 
               K, ngày  23 tháng 02 năm 2024. 

 
                

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 16/2024/TLST – HNGĐ ngày 18 tháng 01 

năm 2024 giữa: 

*/ Nguyên đơn: Anh Bùi Văn T, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn C, xã H1, huyện K, tỉnh H. 

*/ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn C, xã H1, huyện K, tỉnh H. 

          */ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Cháu Bùi Văn V, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Cháu Bùi Văn Đ, sinh ngày 16/9/2009. 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn C, xã H1, huyện K, tỉnh H. 

  Giám hộ cho cháu V và cháu Đ là anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị H2 – Bố, 

mẹ đẻ của các cháu. 

         Căn cứ vào các Điều 212 và Điều 213 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

         Căn cứ vào các Điều 51, Điều 55, Điều 57, Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84 

của Luật Hôn Nhân Gia Đình năm 2014; khoản 3 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

         Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành lập ngày 

15/02/2024. 

XÉT THẤY 

 

          Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 15/02/2024 là hoàn toàn tự 

nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

          Đã hết thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 



 

   1/ Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị 

H2. 

          2/ Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

  */ Về con chung: - Giao cháu Bùi Văn V, sinh ngày 05/02/2007 cho anh Bùi 

Văn T tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Việt trưởng thành 

(đủ 18 tuổi). 

  - Giao cháu Bùi Văn Đ, sinh ngày 16/9/2009 cho chị Nguyễn Thị H2 tiếp tục 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Đ trưởng thành (đủ 18 tuổi). 

Anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị H2 không yêu cầu Tòa án giải quyết về việc 

cấp dưỡng nuôi con chung. 

Sau khi ly hôn anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị H2 được quyền thăm nom 

con chung của mình theo quy định của pháp luật. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Anh Bùi Văn T và chị Nguyễn Thị 

H2 đều không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

          */ Về án phí: Anh Bùi Văn T tự nguyện nhận nộp cả 150.000đ (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng) án phí LHST. Đối trừ với số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) 

tạm ứng án phí anh Bùi Văn T đã nộp theo biên lai thu số 0001127 ngày 18/01/2024 

tại Chi cục thi hành án dân sự huyện K, nên anh Bùi Văn T được trả lại 150.000đ 

(Một trăm năm mươi nghìn đồng). 

         3/ Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.  

                                

Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 
- TAND tỉnh HY; 

- Đương sự; 

- UBND xã H1; 

- VKSND huyện; 

- Chi cục THADS huyện KC; 

- Lưu HS.                                         

                                                                                                         Nguyễn Thị Thu H3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

----------------------------------- 

              Khoái Châu, ngày  15 tháng  02  năm 2024. 

BIÊN BẢN  

GHI NHẬN SỰ TỰ  NGUYỆN LY HÔN  

VÀ HOÀ GIẢI THÀNH 

 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 211- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 55 - Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày 15 tháng 02 năm 2024.          

Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau 

về việc giải quyết toàn bộ các vấn đề có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia 

đình thụ lý số: 16/2024/TLST – HNGĐ ngày 18/01/2024. 

Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành các vấn đề có 

tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận 

được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, cụ thể như sau: 

          */ Về quan hệ hôn nhân: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đều 

nhất trí thuận tình ly hôn nhau. 

  */ Về con chung: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền thỏa thuận và 

thống nhất: 

  - Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 cho anh Bùi Văn Tuấn tiếp 

tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Việt trưởng thành (đủ 18 tuổi). 

  - Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009 cho chị Nguyễn Thị Huyền 

tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Đăng trưởng thành (đủ 18 

tuổi). 

Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền không yêu cầu Tòa án giải quyết 

về việc cấp dưỡng nuôi con chung. 

Sau khi ly hôn anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền được quyền thăm 

nom con chung của mình theo quy định của pháp luật. 



*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn 

Thị Huyền đều không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

          */ Về án phí: Anh Bùi Văn Tuấn tự nguyện nhận nộp cả 150.000đ (Một trăm 

năm mươi nghìn đồng) án phí LHST. Đối trừ với số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí anh Bùi Văn Tuấn đã nộp theo biên lai thu số 0001127 ngày 

18/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Khoái Châu, nên anh Bùi Văn Tuấn 

được trả lại 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng). 

Ngoài ra các đương sự không thoả thuận gì khác.  

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và 

hoà giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì 

phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này mà không có đương sự nào 

thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả 

thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban 

hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

    CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

HÒA GIẢI 

 

 

 

 

 

                                       Nguyễn Thị Trang Vân              Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TÀI LIỆU 

 
         Hồ sơ vụ án DSST về việc “Xin ly hôn” giữa: 

- Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  

STT Tên tài liệu Số bút lục 

01 Trích lục KH, Bản sao GKS, 03 Bản sao CCCD, Đơn 

ly hôn, BBGN, Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện, 

Thông báo về quyền lựa chọn hoà giải và lựa chọn hoà 

giải viên, BBGN, Biên bản ghi nhận ý kiến, QĐ phân 

công thẩm phán thư ký. 

01 - 12 

02 Thông báo nộp tạm ứng án phí, 02 Biên bản giao nhận, 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, Thông báo thụ lý, 

Quyết định phân công kiểm sát, Bản tự khai, Thông 

báo về phiên hòa giải, Biên bản giao nhận, Bản tự 

khai, BBHG. 

13 - 23 

03 Thông báo về phiên hòa giải, Biên bản giao nhận, 02 

BBLLK, BBGN, CCCD phô tô, BBLLK, BBXM, 

BBHG, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, BBGN. 

24 – 34 

04 Biên bản kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai 

chứng cứ, Biên bản hòa giải, Biên bản ghi nhận sự tự 

nguyện ly hôn và hòa giải thành, Biên bản giao nhận, 

Quyết định thuận tình, Biên bản giao nhận. 

35 – 41. 

05 Thống kê tài liệu. 42 

 

  Người thống kê                                                               THẨM PHÁN 

 

 



 

 

 

Nguyễn Thị Trang Vân                                                    Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  15   giờ  00   phút, ngày  13  tháng  10  năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

           Đã nhận của: Bà Đỗ Thị Qui, sinh năm 1964. 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Xóm Thống Nhất, thôn Đông Tảo Nam, xã Đông 

Tảo, huyện  Khoái Châu 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- 01 CCCD phô tô. 

Biên bản kết thúc vào hồi   15  giờ   05  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 



 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNHHƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Tuyên 
 

     

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 

 
 

Hồi   15 giờ  20  phút ngày    13  tháng   10   năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

        Tiến hành lấy lời khai của Bà Đỗ Thị Qui, sinh năm 1964. 

        Đăng ký HKTT và trú tại: Xóm Thống Nhất, thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, 

huyện  Khoái Châu. 

Là người làm chứng trong vụ án dân sự thụ lý số: 265/2023/TLST-HNGĐ về 

việc xin ly hôn của chị Lê Thị Hải và anh Lê Văn Chình. 

Thẩm phán giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người 

làm chứng cam đoan về lời khai của mình.  

Người làm chứng cam đoan khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết 

được có liên quan đến việc giải quyết vụ án, bà Qui khai: 

Tôi là mẹ đẻ của cháu Lê Thị Hải, cháu Lê Văn Chình là con rể của tôi.  

Năm 2019 hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu theo 

phong tục tập quán tại địa phương trên cơ sở các cháu được tự do tìm hiểu và hoàn 

toàn tự nguyện có tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định tại pháp luật tại trụ sở 

UBND xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vào ngày 22/11/2009. 

Sau khi kết hôn các cháu thuê nhà sinh sống trên Hà Nôi đến khoảng năm 2014 

thì chuyển về xóm Thống Nhất, thông Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái 

Châu sinh sống. Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc bình thường cho đến 

năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do vợ chồng bất đồng về quan 

điểm lối sống, cháu Chình chơi bời nợ nần, có biểu hiện không chung thủy, nhưng 

cháu Hải không có được bằng chứng cụ thể. Mặt khác, cháu Chình không quan tâm 

chăm sóc đến gia đình vợ con. Cuộc sống vợ chồng luôn trong tình trạng căng thẳng 



không khí gia đình ngột ngạt không có hạnh phúc. Các cháu đã ly thân nhau từ tháng 

8/2028 cho đến nay. Trong suốt thời gian ly thân hai bên đều không ai quan tâm 

chăm sóc đến ai cũng không ai có biện pháp gì để hàn gắn tình cảm. Hiện tại cháu 

Chình sống trên nhà bố mẹ đẻ ở Khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ.  

Nay các cháu mong muốn được ly hôn để giải thoát cho nhau thì tôi tôn trọng 

quyết định của các cháu. 

Về con chung: Các cháu có 02 con chung là cháu Lê Ngọc Phương Anh, sinh 

ngày 20/10/2010 và cháu Lê Phương Nhi, sinh ngày 15/11/2016 hiện cả 02 cháu đều 

đang sống cùng mẹ. 

Về tài sản chung, công nợ chung, đất canh tác nông nghiệp, công sức đóng 

góp, xây dựng đối với hai bên gia đình: Các cháu không có gì liên quan. 

Ngoài ra bà Qui không trình bày gì thêm 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   15  giờ   50   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o------------- 

Khoái Châu, ngày   01  tháng    02    năm  2024 

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI 
 

  Kính gửi:  - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                     - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208, Điều 209 của 

BLTTDS năm 2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

16/2024/LHST – HNGĐ ngày  18  tháng 01 năm 2024. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2024.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

THẨM PHÁN 

 

                                                                                     

 



                                                                                   Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o------------- 

Khoái Châu, ngày   22  tháng    01    năm  2024 

 

THÔNG BÁO  

VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI 
 

  Kính gửi:  - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                     - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

16/2024/LHST – HNGĐ ngày  18  tháng 01 năm 2024. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho: nguyên đơn, bị đơn trong vụ án ly hôn. 

2. Biết: Đúng    08     giờ     00     ngày    01/02/2024. 

Phải có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để tham gia phiên hoà giải. 

3. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: Hoà giải về tình cảm vợ chồng 

và các quan hệ có liên quan. 

     4 . Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật.    

 

                                                     THẨM PHÁN 

Nơi nhận 

 Như trên; 



 Lưu HSVA 
 

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o------------- 

Khoái Châu, ngày   18  tháng    01    năm  2024 

 

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI 
 

  Kính gửi:  - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                     - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

16/2024/LHST – HNGĐ ngày  18  tháng 01 năm 2024. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho: nguyên đơn, bị đơn trong vụ án ly hôn. 

2. Biết: Đúng    08     giờ     00     ngày    22/01/2024. 

Phải có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện  Khoái Châu. 

Để chị Huyền viết bản tự khai hoặc trình bày lời khai sau đó tham gia phiên 

hoà giải. 

3. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: Hoà giải về tình cảm vợ chồng 

và các quan hệ có liên quan. 

     4 . Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật.    

 

                                                     THẨM PHÁN 



Nơi nhận 

 Như trên; 

 Lưu HSVA 
 

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
Số: 16/2024/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o----------- 

Khoái Châu, ngày 12  tháng  01  năm  2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử và thư ký 

tiến hành tố tụng trong vụ án Dân sự 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

Căn cứ Điều 47, Điều 48 và Điều 51 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 
Phân công: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Chức vụ: Thẩm phán. 

Tiến hành xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử vụ án dân sự đối 

với đơn khởi kiện về việc “xin ly hôn” của anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng 

ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Phân công: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. Chức vụ: Thư ký. 

Thư ký dự khuyết: Bà Vũ Nhật Lệ. Chức vụ: Thư ký. 



Tiến hành tố tụng trong vụ án dân sự sơ thẩm về việc khởi kiện xin ly hôn của anh 

Bùi Văn Tuấn. 

Điều 3 
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Trang Vân, bà Vũ Nhật Lệ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này để bảo đảm việc giải quyết, xét xử và tiến hành tố 

tụng trong vụ án đúng quy định của pháp luật.  

                                                                              CHÁNH ÁN 

 

 
 

 

 

                                                                                    PHẠM THẾ PHƯƠNG
 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

------------- 

Số: 16/GB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

 

                       Khoái Châu, ngày  12 tháng 01 năm 2024 

 

GIẤY  XÁC NHẬN  

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN 

Kính gửi: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: thôn 

Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Toà án nhân dân huyện Khoái Châu đã nhận được đơn khởi kiện vụ án hôn 

nhân và gia đình (đề ngày 12/01/2024) của anh Tuấn nộp trực tiếp tại Tòa án nhân 

dân huyện Khoái Châu yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải quyết cho 

anh được ly hôn với chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú 

tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

    Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp một số tài liệu có liên quan 

(có biên bản giao nhận kèm theo). 

   Toà án nhân dân huyện Khoái Châu sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện của 

người khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Người khởi kiện; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

Chánh án 
 



 

 

 

 

      Phạm Thế Phương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAND TỈNH HƯNG YÊN 

TAND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 16/TB-TA Khoái Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2024. 

  

THÔNG BÁO 

VỀ QUYỀN LỰA CHỌN HÒA GIẢI VÀ LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

        Kính gửi: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: thôn 

Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Là: Người khởi kiện về tranh chấp hôn nhân và gia đình. 



Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án. 

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Tòa án nhân dân  huyện Khoái Châu thông báo cho người khởi kiện biết: 

Người khởi kiện có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 01 Hòa giải viên trong 

danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu hoặc Tòa án cấp 

huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để 

tiến hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong 

danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa 

giải thì phải có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải 

viên đó làm việc”. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người 

khởi kiệnphải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý 

hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên mà mình lựa chọn (nếu có việc 

lựa chọn Hòa giải viên) về địa chỉ: Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu – ngõ 55 

đường Nguyễn Khoái – thị Trấn Khoái Châu – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên. 

Trường hợp người khởi kiện trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án sẽ 

lập biên bản ghi nhận ý kiến. 

Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân  huyện 

Khoái Châu gồm: 

Stt Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ 

1 Lê Ngọc Chẩn 1950 Nguyên Chánh án  

huyện Khoái Châu 

Thị tứ Cầu Khé xã Phùng 

Hưng 

0913258692 

2 Cao Danh Vang 1959 Nguyên Chánh thanh 

tra huyện Khoái Châu 

Khu tập thể bệnh viện 

0936594739 

3 Trần Xuân Hòa 1953 Nguyên Chủ tịch 

MTTQ xã An Vĩ 

Thôn Hạ xã An Vĩ 

0346207361 

4 Nguyễn Đức 

Tuân 

1954 Nguyên Bí thư đoàn xã 

Phùng Hưng 

Thôn Tiểu Quan xã Phùng 

Hưng 

0368981696 

5 Đặng Thị Thêm 1952 Nguyên Chủ tịch Hội 

phụ nữ xã Dạ Trạch 

Thôn Đức Nhuận xã Dạ Trạch 

 0382586378 

6 Phạm Văn 

Long 

1962 Nguyên Phó Chủ tịch 

MTTQ huyện Kim 

Phố Phủ thị trấn Khoái Châu 



Động 0985553900 

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

                Phạm Thế Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

Số:  16/2024/TB – TLVA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

           Khoái Châu, ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN 
 

   Kính gửi:     -  Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu; 

                      - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký 

HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                     - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT 

và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Việt và cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Huyền – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu đã thụ lý vụ 

án dân sự số: 16/2024/TLST- HNGĐ về việc xin ly hôn của anh Bùi Văn Tuấn và chị 

Nguyễn Thị Huyền. 

Theo đơn khởi kiện của anh Bùi Văn Tuấn. 

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:  

 Xin ly hôn. 

 Giải quyết con chung. 

Vụ án được giải quyết theo thủ tục thông thường. 

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

        Đơn xin ly hôn, 0 Bản sao giấy khai sinh, 03 CCCD, Trích lục kết hôn, Biên lai 

thu tạm ứng án phí. 

Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân 

huyện Khoái Châu thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu và các 

đương sự trong vụ án được biết. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối 



với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu 

cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho 

Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo 

không nộp cho cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của 

người khởi kiện thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải 

quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

 Đương sự; 

 VKSND huyện Khoái Châu; 

 Lưu hồ sơ vụ án.                                                                               
 

THẨM PHÁN  
 
 
 
 
 

                         Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2024. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Đã........................: - Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú 

tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Phạm Thế Phương 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2024. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Đã giao cho:   - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký 

HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                          - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký 

HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 



         -………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................... 

(Mỗi người nhận 01 bản) 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 
 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI  
 

 Hôm nay, vào hồi   15  giờ  30   phút, ngày   15 tháng   02  năm 2024. 

 Tại: Trụ sở toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:  16/2024/TLST – HNGĐ ngày 18/01/2024. 

 I /Những người tiến hành tố tụng:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên hoà giải: 

 - Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 



- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

(Đều có mặt) 

           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Việt và cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Huyền – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 

         

          */ Về quan hệ hôn nhân: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đều 

nhất trí thuận tình ly hôn nhau. 

  */ Về con chung: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền thỏa thuận và 

thống nhất: 

  - Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 cho anh Bùi Văn Tuấn tiếp 

tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Việt trưởng thành (đủ 18 tuổi). 

  - Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009 cho chị Nguyễn Thị Huyền 

tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi cháu Đăng trưởng thành (đủ 18 

tuổi). 

Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền không yêu cầu Tòa án giải quyết 

về việc cấp dưỡng nuôi con chung. 

Sau khi ly hôn anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền được quyền thăm 

nom con chung của mình theo quy định của pháp luật. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn 

Thị Huyền đều không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/Về án phí: Anh Bùi Văn Tuấn tự nguyện nộp toàn bộ án phí LHST là 

150.000 đồng và được chị Huyền nhất trí. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  



 Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đã thỏa thuận được với nhau về 

quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông 

nghiệp 03, công sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình và về án phí. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

Không 

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi   16  giờ  00    phút, cùng ngày. Đã để cho các 

bên đương sự nghe, tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

 HÒA GIẢI 
 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN  

VỀ KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 

 Hồi  14  giờ  50  phút, ngày  15 tháng  02 năm 2024. 

 Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vụ án 

dân sự thụ lý số: 16/2024/TLST – HNGĐ ngày 08/01/2024. 

 I /Những người tiến hành phiên họp:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên họp: 

- Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 



- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

(Đều có mặt) 

           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Việt và cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Huyền – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP 

 

 Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia 

phiên họp đã được toà án thông báo. 

 Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những 

người tham gia phiên họp. 

 Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ 

của họ. 

 

KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  

 

 1.Thẩm phán công bố tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  

 2. Ý kiến của các đương sự: Đều nghe rất rõ nội dung những tài liệu, chứng cứ 

thẩm phán – Chủ tọa phiên họp vừa công bố. 

a. Yêu cầu, phạm vi khởi kiện, sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, 

yêu cầu độc lập, những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất yêu cầu 

Tòa án giải quyết: 

          - Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Tuấn trình bày: Tôi có yêu cầu khởi 

kiện là xin ly hôn cô Nguyễn Thị Huyền và xin được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc 

cho cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và để cô Huyền được tiếp tục nuôi 

dưỡng chăm sóc cho Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009 cho đến khi các cháu khôn 

lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không 

yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. Cho đến nay, tôi xin giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

của mình. 

Ngoài ra, tôi không thay đổi, bổ sung gì thêm về yêu cầu khởi kiện. 

- Ý kiến bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi nhất trí với nội dung mà 

anh Tuấn vừa trình bày, không bổ sung gì thêm. 



b. Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu chứng cứ cho 

các đương sự khác: 

 - Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Tuấn trình bày:  Tôi đã nghe rất rõ nội 

dung những tài liệu, chứng cứ mà thẩm phán – Chủ tọa phiên họp vừa công bố. Tất cả 

những tài liệu, chứng cứ mà tôi vừa mới nghe thì tôi cũng đã được thông báo, tiếp 

cận. Những tài liệu, chứng cứ mà tôi đã giao nộp cho Tòa án nhân dân huyện Khoái 

Châu thì tôi cũng đã giao cho cô Huyền 01 bản. Do vậy, cô Huyền đã biết về các tài 

liệu này và không có ý kiến gì. 

 - Ý kiến bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tất cả những tài liệu, chứng 

cứ mà tôi vừa mới nghe thì tôi cũng đã được giao nhận, thông báo, công khai tiếp 

cận. Vì vậy, tôi không có ý kiến gì. 

 c. Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu chứng cứ; yêu 

cầu Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng hoặc những người tham gia tố 

tụng khác tại phiên tòa: 

 - Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Tuấn trình bày:  Toàn bộ các tài liệu 

chứng cứ do Tòa án thu thập tôi đều đã được tiếp cận và tôi hoàn toàn nhất trí. Tôi và 

cô Huyền đều nhất trí ly hôn nên tôi không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ gì, không 

yêu cầu Tòa án phải triệu tập thêm người làm chứng và cũng không yêu cầu Tòa án 

giải quyết gì thêm. 

- Ý kiến bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí 

với toàn bộ các tài liệu, các chứng cứ do anh Tuấn giao nộp và tài liệu chứng cứ do 

Tòa án thu thập được. Tôi không cung cấp thêm tài liệu chứng cứ gì, không yêu cầu 

Tòa án phải triệu tập thêm người làm chứng và cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết 

gì thêm. 

d. Các nội dung khác: Không có. 

THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN, 

 GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Các đương sự đã thống nhất được với nhau về yêu cầu khởi kiện cũng như toàn 

bộ các tài liệu chứng cứ khác. 

NHỮNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO YÊU CẦU 

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỌP 

Các đương sự đều không có ý kiến bổ sung gì. 

Phiên họp kết thúc vào hồi  15   giờ  20   phút, cùng ngày. Đã đọc lại cho các 

bên đương sự nghe, sau đó các đương sự cũng tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  THƯ KÝ TÒA ÁN  THẨM PHÁNCHỦ TRÌ 



THAM GIA PHIÊN 

HỌP 

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HỌP 

PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

                                        Nguyễn Thị Trang Vân       Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 
 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI  
 

 Hôm nay, vào hồi   15  giờ  30   phút, ngày   01 tháng   02  năm 2024. 

 Tại: Trụ sở toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:  16/2024/TLST – HNGĐ ngày 18/01/2024. 

 I /Những người tiến hành tố tụng:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên hoà giải: 

- Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

(Đều có mặt) 



           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Việt và cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Huyền – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 
         

        */ Về quan hệ hôn nhân: 

- Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Tuấn trình bày: Tôi vẫn giữ nguyên quan 

điểm xin được ly hôn với cô Nguyễn Thị Huyền do vợ chồng không còn hạnh phúc 

tình cảm. Vợ chồng đã từng 02 lần sống ly thân. Lần đầu là năm 2017 ly thân nhau 05 

tháng, sau đó vì nghĩ cho các con nên lại về chung sống cũng nhau nhưng tình trạng 

hôn nhân không được cải thiện. Đến tháng 04 năm 2023 do không tìm được tiếng nói 

chung nên hai bên tiếp tục sống ly thân cho đến nay. Hiện hai bên không còn tình 

cảm, mục đích hôn nhân không đạt được, mâu thuẫn đã trầm trọng không thể cải 

thiện được. Do vậy, tôi đề nghị Toà án giải quyết cho vợ chồng tôi được ly hôn để ổn 

định cuộc sống. 

- Ý kiến của bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi nhất trí với quan điểm 

của anh Tuấn vì cả hai đều không còn tình cảm, không còn khả năng hàn gắn nên tôi 

đề nghị Toà án giải quyết cho vợ chồng tôi được ly hôn để ổn định cuộc sống. 

        */ Về con chung: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đều khẳng định 

vợ chồng có 02 con chung là cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và cháu Bùi 

Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. Hiện cháu Việt đang sống cùng anh Tuấn, cháu 

Đăng đang sống cùng chị Huyền. 

- Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Đăng trình bày: Khi ly hôn tôi xin được 

tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và để 

nhất trí để cô Huyền được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Bùi Văn Đăng, 

sinh ngày 16/9/2009 cho đến khi các cháu khôn lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc 

đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. 

- Ý kiến của bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi nhất trí với quan điểm 

của anh Tuấn. Khi ly hôn tôi nhất trí để anh Tuấn được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc 

cho cháu cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và tôi thì tiếp tục nuôi dưỡng 

chăm sóc cho cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009 cho đến khi các cháu khôn 



lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không 

yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn 

Thị Huyền đều không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/Về án phí: Anh Bùi Văn Tuấn tự nguyện nộp toàn bộ án phí LHST là 

150.000 đồng và được chị Huyền nhất trí. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đã thỏa thuận được với nhau về 

quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông 

nghiệp 03, công sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình và về án phí. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

Không 

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi   16  giờ  30    phút, cùng ngày. Đã để cho các 

bên đương sự nghe, tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

 HÒA GIẢI 
 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 
 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI  
 

 Hôm nay, vào hồi   09  giờ  00   phút, ngày   22 tháng   01  năm 2024. 

 Tại: Trụ sở toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:  16/2024/TLST – HNGĐ ngày 18/01/2024. 

 I /Những người tiến hành tố tụng:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên hoà giải: 

- Nguyên đơn: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1987; Đăng ký HKTT và trú tại: 

thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

(Đều có mặt) 

           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

   + Giao cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; 

           + Giao cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. 



Đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Việt và cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị 

Huyền – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 
         

        */ Về quan hệ hôn nhân: 

- Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Tuấn trình bày: Tôi vẫn giữ nguyên quan 

điểm xin được ly hôn với cô Nguyễn Thị Huyền do vợ chồng không còn hạnh phúc 

tình cảm. Vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn từ năm 2017, nguyên nhân là do hai bên 

đều thiếu niềm tin vào nhau đều nghi ngờ nhau không chung thủy nhưng đều không 

đưa ra được bằng chứng. Cũng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên về kinh tế vợ 

chồng cũng không có sự chung lưng đầu cật cùng nhau phát triển kinh tế gia đình 

nuôi dạy con cái mà mỗi người một lưng một vốn. Tuy sống cùng nhà nhưng cứ như 

mặt trăng với mặt trời không có sự gắn kết. Vợ chồng đã từng 02 lần sống ly thân. 

Lần đầu là năm 2017 ly thân nhau 05 tháng, sau đó vì nghĩ cho các con nên lại về 

chung sống cũng nhau nhưng tình trạng hôn nhân không được cải thiện. Đến tháng 04 

năm 2023 do không tìm được tiếng nói chung nên hai bên tiếp tục sống ly thân cho 

đến nay. Hiện hai bên không còn tình cảm, mục đích hôn nhân không đạt được, mâu 

thuẫn đã trầm trọng không thể cải thiện được. Do vậy, tôi đề nghị Toà án giải quyết 

cho vợ chồng tôi được ly hôn để ổn định cuộc sống. 

- Ý kiến của bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi hoàn toàn nhất trí với 

quan điểm của anh Tuấn vừa trình bày về mâu thuẫn của vợ chồng tôi. Ngoài những 

mâu thuẫn như anh Tuấn vừa nêu ở trên thì vợ chồng tôi còn có mâu thuẫn sâu sắc về 

quan điểm sống. Lúc mới kết hôn tôi luôn nhẫn nhịn vì các con tôi còn nhỏ nhưng 

càng về sau vợ chồng càng không nói chuyện được với nhau vì tính cách hai bên quá 

khác biệt. Cũng vì không nói chuyện, chia sẻ được với nhau nên khi nghe những 

thông tin dư luận bên ngoài hai bên không muốn giải thích mà kệ đối phương muốn 

nghĩ ra sao thì nghĩ. Vợ chồng đã từng 02 lần sống ly thân. Lần đầu là năm 2017 ly 

thân nhau 05 tháng, sau đó vì nghĩ cho các con nên lại về chung sống cũng nhau 

nhưng tình trạng hôn nhân không được cải thiện. Đến tháng 04 năm 2023 do không 

tìm được tiếng nói chung nên hai bên tiếp tục sống ly thân cho đến nay. Hiện cả hai 

đều không còn tình cảm, không còn khả năng hàn gắn nên tôi đề nghị Toà án giải 

quyết cho vợ chồng tôi được ly hôn để ổn định cuộc sống. 

        */ Về con chung: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đều khẳng định 

vợ chồng có 02 con chung là cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và cháu Bùi 



Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. Hiện cháu Việt đang sống cùng anh Tuấn, cháu 

Đăng đang sống cùng chị Huyền. 

- Ý kiến của nguyên đơn anh Bùi Văn Đăng trình bày: Khi ly hôn tôi xin được 

tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và để 

nhất trí để cô Huyền được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Bùi Văn Đăng, 

sinh ngày 16/9/2009 cho đến khi các cháu khôn lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc 

đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. 

- Ý kiến của bị đơn chị Nguyễn Thị Huyền trình bày: Tôi nhất trí với quan điểm 

của anh Tuấn. Khi ly hôn tôi nhất trí để anh Tuấn được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc 

cho cháu cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007 và tôi thì tiếp tục nuôi dưỡng 

chăm sóc cho cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009 cho đến khi các cháu khôn 

lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không 

yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn 

Thị Huyền đều không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/Về án phí: Anh Bùi Văn Tuấn tự nguyện nộp toàn bộ án phí LHST là 

150.000 đồng và được chị Huyền nhất trí. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 Anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền đã thỏa thuận được với nhau về 

quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông 

nghiệp 03, công sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình và về án phí. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

Không 

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi   10  giờ  00    phút, cùng ngày. Đã để cho các 

bên đương sự nghe, tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

 HÒA GIẢI 
 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

 

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  15   giờ  00   phút ngày   22   tháng  01  năm 2024. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

    Tiến hành lấy lời khai của cháu Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 



Là: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự thụ lý số: 

16/2024/TLST-HNGĐ về việc “xin ly hôn”. 

Giám hộ cho cháu Đăng là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền – Bố 

mẹ đẻ của cháu. 

Cháu Đăng khai đã được Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải thích quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu cháu viết bản tự khai trình bày 

quan điểm nhưng cháu Đăng và người giám hộ đề nghị Tòa án ghi lời khai cho cháu. 

Cháu Đăng trình bày: 

Cháu là con của bố Bùi Văn Tuấn và mẹ Nguyễn Thị Huyền. Bố mẹ cháu sinh 

được 02 người con anh cháu là Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007. Hiện anh Việt 

đang là học sinh lớp 11 trường THPT Phùng Hưng và sống cùng bố còn cháu đang 

học lớp 9B trường THCS Hồng Tiến và đang sống cùng mẹ. Tình trạng sức khỏe, 

tinh thần của 02 anh em cháu hoàn toàn bình thường. 

Quá trình chung sống cùng bố mẹ cháu đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ 

cháu mâu thuẫn, cãi vã nhau trước mặt anh em cháu do mâu thuẫn về quan điểm sống 

cũng như về kinh tế. Sự việc này diễn ra thường xuyên khiến anh em cháu rất chán 

nản. Năm 2017 bố mẹ cháu cãi nhau nên mẹ cháu đã bỏ ra ngoài sống riêng khoảng 

05 tháng sau đó vì thương chúng cháu nên bố mẹ cháu lại quay về với nhau nhưng 

vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ tháng 4/2023 mẹ cháu đã ra ngoài sống ly 

thân với bố cháu cho đến nay. 

Anh em cháu đều sống phụ thuộc vào bố mẹ nên không có công sức gì trong 

khối tài sản của bố mẹ cháu. 

Nay bố mẹ cháu xin ly hôn nhau quan điểm của cháu là tôn trọng quyết định của 

bố mẹ. Nếu bố mẹ cháu ly hôn thì cháu xin được ở với mẹ. 

Vì cháu còn bận việc học nên cháu xin được vắng mặt khi Tòa án giải quyết xét 

xử vụ án ly hôn giữa bố mẹ cháu. 

Ngoài ra cháu Đăng không trình bày gì thêm 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   15  giờ  50   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

  THƯ KÝ TÒA ÁN 

    GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 



       Người giám hộ           Nguyễn Thị Trang Vân       Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

 

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  15   giờ  00   phút ngày   22   tháng  01  năm 2024. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

    Tiến hành lấy lời khai của cháu Bùi Văn Việt, sinh ngày 05/02/2007; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Là: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự thụ lý số: 

16/2024/TLST-HNGĐ về việc “xin ly hôn”. 



Giám hộ cho cháu Việt là anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Huyền – Bố mẹ 

đẻ của cháu. 

Cháu Việt khai đã được Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải thích quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu cháu viết bản tự khai trình bày quan 

điểm nhưng cháu Việt và người giám hộ đề nghị Tòa án ghi lời khai cho cháu. Cháu 

Việt trình bày: 

Cháu là con của bố Bùi Văn Tuấn và mẹ Nguyễn Thị Huyền. Bố mẹ cháu sinh 

được 02 người con là cháu và em Bùi Văn Đăng, sinh ngày 16/9/2009. Hiện cháu 

đang sống cùng bố còn em Đăng thì sống cùng mẹ. Hiện cháu đang là học sinh lớp 11 

trường THPT Phùng Hưng, còn em Đăng đang học lớp 9B trường THCS Hồng Tiến. 

Tình trạng sức khỏe, tinh thần của 02 anh em cháu hoàn toàn bình thường. 

Quá trình chung sống cùng bố mẹ cháu đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ 

cháu mâu thuẫn, cãi vã nhau trước mặt anh em cháu do mâu thuẫn về quan điểm sống 

cũng như về kinh tế. Sự việc này diễn ra thường xuyên khiến anh em cháu rất chán 

nản. Năm 2017 bố mẹ cháu cãi nhau nên mẹ cháu đã bỏ ra ngoài sống riêng khoảng 

05 tháng sau đó vì thương chúng cháu nên bố mẹ cháu lại quay về với nhau nhưng 

vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ tháng 4/2023 mẹ cháu đã ra ngoài sống ly 

thân với bố cháu cho đến nay. 

Anh em cháu đều sống phụ thuộc vào bố mẹ nên không có công sức gì trong 

khối tài sản của bố mẹ cháu. 

Nay bố mẹ cháu xin ly hôn nhau quan điểm của cháu là tôn trọng quyết định của 

bố mẹ. Nếu bố mẹ cháu ly hôn thì cháu xin được ở với bố. 

Vì cháu còn bận việc học nên cháu xin được vắng mặt khi Tòa án giải quyết xét 

xử vụ án ly hôn giữa bố mẹ cháu. 

Ngoài ra cháu Việt không trình bày gì thêm 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   15  giờ  20   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

  THƯ KÝ TÒA ÁN 

    GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 

       Người giám hộ           Nguyễn Thị Trang Vân       Nguyễn Thị Thu Hương 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------ 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN/NGƯỜI YÊU CẦU VỀ VIỆC 

LỰA CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

Hồi  09  giờ  00  phút ngày  12  tháng  01  năm 2024. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên . 



    Người ghi nhận ý kiến: Nguyễn Thị Trang Vân - Thư ký TAND huyện Khoái 

Châu đã tiến hành ghi nhận ý kiến của: Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Là người khởi kiện trong vụ án hôn nhân và gia đình 

Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau: 

1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý □ Không đồng ý □ 

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có □ Không □ 

Biên bản kết thúc vào hồi 09 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này được lập 

thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện. Biên bản đã được đọc lại cho người 

khởi kiện nghe và họ không có ý kiến gì khác. 

NGƯỜI KHỞI KIỆN  

 
NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN 

 
 

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Trang Vân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

---***----- 

Số:     /TB - TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

                Khoái Châu, ngày  18  tháng 01 năm 2024. 

THÔNG BÁO 

NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ 



 

             Kính gửi:  Anh Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1985. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo: 

 Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu và người khởi kiện thuộc trường hợp 

phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 146 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015: 

 Toà án nhân dân huyện Khoái Châu thông báo cho anh Tuấn biết: 

 Trong thời hạn 07 (Bẩy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người 

khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí theo quy định của pháp luật. 

 Số tiền là: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm. 

 Hết thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người 

khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho tòa án mà không có lý do 

chính đáng thì Toà án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 192 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ. 

                                              THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o------------- 

Khoái Châu, ngày   09  tháng    01    năm  2024 

 

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI 
 

  Kính gửi:  - Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1993; Đăng ký 

HKTT: Thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú tại: Thôn 

2, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                      - Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1987; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

06/2023/LHST – HNGĐ ngày  09  tháng 01 năm 2024. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho: nguyên đơn, bị đơn trong vụ án ly hôn. 

2. Biết: Đúng    08     giờ     00     ngày    15/01/2024. 

Phải có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện  Khoái Châu. 

Để tham gia phiên hoà giải. 

3. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: Hoà giải về tình cảm vợ chồng 

và các quan hệ có liên quan. 

     4 . Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật.    

 



                                                     THẨM PHÁN 

Nơi nhận 

 Như trên; 

 Lưu HSVA 
 

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2024. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

          Đã............................. Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1993; Đăng ký HKTT: 

Thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú tại: Thôn 2, xã 

Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................... 



Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

Phạm Thế Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ 

             Kính gửi:  Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1993. 

Đăng ký HKTT: Thôn 3, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Hiện trú tại: Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo: 



 Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu và người khởi kiện thuộc trường hợp 

phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật. 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 146 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015: 

 Toà án nhân dân huyện Khoái Châu thông báo cho chị Huyền biết: 

 Trong thời hạn 07 (Bẩy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người 

khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí theo quy định của pháp luật. 

 Số tiền là: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm. 

 Hết thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người 

khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho tòa án mà không có lý do 

chính đáng thì Toà án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 192 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ. 

                                              THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

....................................... 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

          Đã ……………: Anh Nguyễn Khắc Văn, sinh năm 1984; Đăng ký HKTT và 

trú tại: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 .......................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… NGƯỜI ………… 



TÀI LIỆU CHỨNG CỨ TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

                                                     Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

--***--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

Khoái Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2023 

                                     GIẤY TRIỆU TẬP 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

 

         Triệu tập: Anh Nguyễn Khắc Văn, sinh năm 1984; Đăng ký HKTT và trú tại: 

Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (SĐT: 

0984464763). 

  Là: Bị đơn trong vụ án ly hôn. 

          Đúng 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2023. 

         Có mặt tại: Trụ sở TAND huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. 

          Để trình bày quan điểm về việc chị Phạm Thị Kim Anh xin ly hôn với Anh 

Nguyễn Khắc Văn tại TAND huyện Khoái Châu. 

 Liên hệ: Thư ký Vân. SĐT 0347251668. 

 

                                                                                    THẨM PHÁN 

 

 

 



 

                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Đề nghị UBND xã Chí Tân giao giấy triệu tập cho anh Văn và hoàn lại biên bản giao 

nhận giấy triệu tập cho Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hồi……giờ……ngày…… tháng…… năm 2023. 

Tôi  là………………………………………………………………… 

Đã giao giấy triệu tập số       ngày…… tháng….. năm …… của TAND huyện 

Khoái Châu cho người nhận:……………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Người nhận           Người giao 

                (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

Số:  132/2023/TB – TLVA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

           Khoái Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2023. 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN 

   Kính gửi:     -  Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu; 

                      - Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Kim Anh, sinh năm 1994; Đăng ký 

HKTT: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú 

tại: Thôn Kênh Thượng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

         - Bị đơn: Anh Nguyễn Khắc Văn, sinh năm 1984; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

                     - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

                     + Cháu Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 12/7/2015;  

                     + Cháu Nguyễn Thị Hương Trà, sinh ngày 18/4/2018; 

Đều ăng ký HKTT: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên; Hiện đều trú tại: Thôn Kênh Thượng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 



                               + Cháu Nguyễn Khắc Gia Bảo, sinh ngày 12/3/2020; Đăng ký 

HKTT và trú tại: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  Giám hộ cho cháu My, Trà, Bảo là anh Nguyễn Khắc Văn và chị Phạm Thị 

Kim Anh – Bố, mẹ đẻ của các cháu. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu đã thụ lý vụ 

án dân sự số: 132/2023/TLST- HNGĐ về việc xin ly hôn của chị Phạm Thị Kim Anh 

và anh Nguyễn Khắc Văn. 

Theo đơn khởi kiện của chị Phạm Thị Kim Anh. 

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:  

 Xin ly hôn. 

 Giải quyết con chung. 

Vụ án được giải quyết theo thủ tục thông thường. 

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

        Đơn xin ly hôn, 03Giấy khai sinh, 02CCCD, Trích lục kết hôn, SHK, Biên lai 

thu tạm ứng án phí. 

Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân 

huyện Khoái Châu thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu và các 

đương sự trong vụ án được biết. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối 

với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu 

cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho 

Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo 

không nộp cho cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của 

người khởi kiện thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải 

quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

 Đương sự; 

 VKSND huyện Khoái Châu; 

 Lưu hồ sơ vụ án.                                                                               
 

    THẨM PHÁN  
 
 
 
 

                              Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 



 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

          Đã ……………: Chị Phạm Thị Kim Anh, sinh năm 1994; Đăng ký HKTT: 

Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú tại: Thôn 

Kênh Thượng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 .......................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

                                                     Phạm Thế Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------ 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN/NGƯỜI YÊU CẦU VỀ VIỆC 

LỰA CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

Hồi  09  giờ  00  phút ngày    tháng    năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên . 

        Người ghi nhận ý kiến: Nguyễn Thị Trang Vân - Thư ký TAND huyện Khoái 

Châu đã tiến hành ghi nhận ý kiến của: Chị Phạm Thị Kim Anh, sinh năm 1994; 

Đăng ký HKTT: Thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

Hiện trú tại: Thôn Kênh Thượng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Là người khởi kiện trong vụ án hôn nhân và gia đình 

Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau: 

1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý □ Không đồng ý □ 

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có □ Không □ 



Biên bản kết thúc vào hồi 09 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này được lập 

thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện. Biên bản đã được đọc lại cho người 

khởi kiện nghe và họ không có ý kiến gì khác. 

NGƯỜI KHỞI KIỆN  

 

NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   14  giờ   50  phút, ngày  07  tháng  4  năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

  Đã nhận của: bà Trần Thị Lan - sinh năm 1967. 

         Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- 01 CCCD phô tô. 



Biên bản kết thúc vào hồi  14   giờ   55  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI NHẬN 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI GIAO 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

Thẩm phán 

 

 

 

 

 

                                                     Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 
 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Tuyên 
 

     

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 
 

Hồi    15  giờ   00   phút ngày    07   tháng    4  năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

Tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Lan - sinh năm 1967. 

        Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Là người làm chứng trong vụ án dân sự thụ lý số: 70/2023/TLST-HNGĐ về việc 

xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Mến và anh Hoàng Văn Hà. 



Thẩm phán giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người 

làm chứng cam đoan về lời khai của mình.  

Người làm chứng cam đoan khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết 

được có liên quan đến việc giải quyết vụ án, bà Lan khai: 

Tôi là mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Mến, cháu Hoàng Văn Hà là con rể của tôi.  

Năm 2013 hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu theo 

phong tục tập quán tại địa phương trên cơ sở các cháu được tự do tìm hiểu và hoàn 

toàn tự nguyện có tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định tại pháp luật tại trụ sở 

UBND xã Thuần Hưng.  

Sau khi kết hôn cháu Mến về nhà chồng sinh sống tại thôn Thuần Lễ, xã Thuần 

Hưng. Quá trình chung sống thì thời gian đầu các cháu chung sống hạnh phúc bình 

thường nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân do 

các cháu bất đồng về quan điểm lối sống. Cháu Hà thường xuyên rượu chè say xỉn, 

không quan tâm vợ con, cháu Mến đã chán nản nhưng tôi luôn khuyên cháu cố gắng 

sống vì con rồi dần dần góp ý với chồng. Đến năm 2017 các cháu lên Hà Nội làm ăn 

nhưng vẫn thường xuyên về nhà cháu Hà. Khi vợ chồng làm ăn trên Hà Nội thì cháu 

Hà vẫn chứng nào tật nấy, vẫn thường xuyên rượu chè, say xỉn và cà khịa với vợ. Mỗi 

lần vợ chồng cãi nhau thì cháu Hà luôn cố chấp  có khi cả tháng chẳng nói với vợ câu 

nào. Cuộc sống các cháu cứ diễn ra như vậy khiến cháu Mến cảm thấy rất chán nản 

không thể nói chuyện cùng chồng, sống một nhà với nhau nhưng vợ chồng thì cứ như 

người dưng nước lã.  Cách đây mấy tháng cháu Hà đuổi vợ đi sau khi vợ chồng cãi 

nhau trong khi cháu Mến không có lỗi lầm gì cũng chỉ vì cháu Hà rượu chè bê than 

vợ khuyên thì lại giận dỗi đuổi vợ đi. Vì vậy, cháu Mến đã dọn ra ngoài sinh sống, vợ 

chồng không có biện pháp gì để hàn gắn tình cảm. 

Là bố mẹ không ai mong muốn con cái phải ly hôn nhưng tôi thấy cháu Mến 

sống không hạnh phúc nên rất thương con. Chúng tôi cũng hòa giải cho các cháu 

nhưng vợ chồng các cháu kiên quyết ly hôn nhau thì chúng tôi cũng chỉ biết tôn trọng 

quyết định của các cháu. 

Về con chung: Các cháu có 01 con chung là cháu Hoàng Hà Anh, sinh ngày 

14/10/2016 hiện đang sống cùng cháu Mến và tôi. Hàng ngày tôi giúp trông nom đưa 

đón cho cháu Hà Anh ăn uống sinh hoạt để con gái tôi có thời gian đi làm kiếm tiền 

nuôi con. Tôi xác định đây là tình cảm trách nhiệm của người làm ông, bà nên tôi 

không có yêu cầu đề nghị gì. 

Về tài sản chung, công nợ chung, đất canh tác nông nghiệp, công sức đóng 

góp, xây dựng đối với hai bên gia đình: Các cháu không có gì liên quan. 

Vì bận công việc nên tôi xin vắng mặt trong quá trình Tòa án giải quyết xét xử 

vụ án. 

Ngoài ra bà Lan không trình bày gì thêm 



Việc lấy lời khai kết thúc hồi   15  giờ  20   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang Vân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Khoái Châu, ngày 22 tháng 3 năm   2023.  

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HÒA GIẢI 

 

 Kính gửi:     - Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1995; Đăng ký 

HKTT: Xóm 2, thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; 

Hiện trú tại: Thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

         - Bị đơn: Anh Hoàng Văn Hà, sinh năm 1990; Đăng ký HKTT và 

trú tại: Xóm 2, thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

        Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số:      

70/2023/LHST – HNGĐ ngày 16 tháng  3  năm   2023. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm   2023.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để anh Hà 

 viết bản tự khai hoặc trình bày lời khai sau đó tham gia phiên hoà giải đoàn tụ 

vợ chồng. 

2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hòa giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

THẨM PHÁN 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thu Hương 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 
 

Hồi    08  giờ    30  phút ngày  22  tháng   3  năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

        Tôi là: -  Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

- Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

        Tiến hành lấy lời khai của: Anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1992;  

        Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

        Là: Bị đơn trong vụ án dân sự thụ lý số:  68/2023/TLST-HNGĐ về việc xin ly 

hôn. 

        Anh Thắng khai đã được Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải thích về 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu anh Thắng viết bản tự khai 

bổ sung trình bày quan điểm nhưng anh Thắng đề nghị Tòa án ghi lời khai cho anh cụ 

thể như sau: 

        Tôi kết hôn với cô Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh năm 1994 là người ở thôn 

Vinh Quang, TT. Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai 

bên đều tự nguyện và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Việt 

Hòa vào ngày 30/11/2014. 

Trên thực tế chúng tôi chung sống với nhau tại nhà tôi ở thôn Yên Trung, xã 

Việt Hòa từ đầu năm 2012, có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán tại địa phương, 

nhưng do tình cảm chông chênh, không rõ có thực sự hợp nhau để có thể tiến tới hôn 



nhân theo quy định của pháp luật hay không nên vợ chồng cứ chần trừ không muốn 

đăng ký kết hôn vì cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sau khi chung sống được khoảng 

02 năm cho đến ngày 30/11/2014 thì vợ chồng tôi mới đưa nhau đi đăng ký kết hôn 

tại UBND xã Việt Hòa. 

Thời gian sau đó vợ chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm 

lối sống, hai bên nhiều lần xảy ra đánh cãi chửi nhau, không tìm được tiếng nói 

chung. Sau lần vợ chồng xảy ra cãi vã, đánh nhau vào đầu năm 2017 cô Dung đã bỏ 

về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu và cũng ly thân với tôi từ 

đó cho đến nay đã được 06 năm. Thời gian đầu khi mới ly thân tôi cũng đã gọi cô 

Dung về nhưng cô Dung kiên quyết không về nhà tôi nữa. Đến đầu năm 2018 thì cô 

Dung đi lao động bên Đài Loan cho đến cuối tháng 11/2022 tôi mới về nước. Tôi và 

cô Dung thống nhất ly hôn nhau do vợ chồng không còn khả năng hàn gắn và muốn 

ổn định cuộc sống. Do vậy, cô Dung xin ly hôn tôi hoàn toàn nhất trí. Đề nghị Tòa án 

giải quyết ly hôn cho vợ chồng tôi.  

*/ Về con chung: Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu cháu Hoàng Tiến Sáng, 

sinh ngày 17/11/2012 đang sống cùng tôi. Khi ly hôn tôi xin được tiếp tục nuôi dưỡng 

chăm sóc cho cháu Sáng cho đến khi cháu khôn lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc 

đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức 

đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem 

xét giải quyết. 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi  09   giờ  00   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 
 

Hồi    10  giờ    00  phút ngày  15   tháng   3  năm 2023. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

        Tôi là: -  Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

- Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

    Tiến hành lấy lời khai của: Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh năm 1994. 

        Đăng ký HKTT và trú tại: Khu phố Vinh Quang, TT. Khoái Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

        Là: Nguyên đơn trong vụ án dân sự thụ lý số:  68/2023/TLST-HNGĐ về việc 

xin ly hôn. 

        Chị Dung khai đã được Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải thích về quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu chị Dung viết bản tự khai bổ sung 

trình bày quan điểm nhưng chị Dung đề nghị Tòa án ghi lời khai cho chị cụ thể như 

sau: 

        Tôi kết hôn với anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1992 là người ở thôn Yên 

Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai bên đều tự 

nguyện và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Việt Hòa vào ngày 

30/11/2014. 

Trên thực tế chúng tôi chung sống với nhau tại nahf anh Thắng ở thôn Yên 

Trung, xã Việt Hòa từ đầu năm 2012, có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán tại 

địa phương, nhưng do tình cảm chông chênh, không rõ có thực sự hợp nhau để có thể 

tiến tới hôn nhân theo quy định của pháp luật hay không nên vợ chồng cứ chần trừ 

không muốn đăng ký kết hôn vì cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sau khi chung sống 



được khoảng 02 năm cho đến ngày 30/11/2014 thì vợ chồng tôi mới đưa nhau đi đăng 

ký kết hôn tại UBND xã Việt Hòa. 

Dù đã có thời gian suy nghĩ, thử thách nhau nhưng thời gian sau đó vợ chồng tôi 

dần nảy sinh mâu thuẫn, do bất đồng về quan điểm lối sống, không ai muốn nói 

chuyện với ai. Sau lần vợ chồng xảy ra cãi vã, đánh nhau vào đầu năm 2017 tôi đã bỏ 

về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu và cũng ly thân với anh 

Thắng từ đó cho đến nay đã được 06 năm. Thời gian đầu khi mới ly thân anh Thắng 

cũng có gọi tôi về nhưng tôi xét thấy tình cảm vợ chồng đã phai nhạt, hai bên không 

tôn trọng, không thấu hiểu nhau nên đã kiên quyết không về nhà anh Thắng sinh sống 

nữa. Đến đầu năm 2018 thì tôi đi lao động bên Đài Loan cho đến cuối tháng 11/2022 

tôi mới về nước. Tôi và anh Thắng thống nhất ly hôn nhau do vợ chồng không còn 

khả năng hàn gắn và muốn ổn định cuộc sống. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết 

ly hôn cho tôi và anh Thắng.  

*/ Về con chung: Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu cháu Hoàng Tiến Sáng, 

sinh ngày 17/11/2012 đang sống cùng anh Thắng. Khi ly hôn tôi nhất trí để anh 

Thắng được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Sáng cho đến khi cháu khôn lớn, 

trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu 

cầu Tòa án đặt ra giải quyết.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức 

đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem 

xét giải quyết. 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi  10   giờ  30   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI (Lần 1) 
 

 Hôm nay, vào hồi   09  giờ  30   phút, ngày   22  tháng   3  năm 2023. 

 Tại: Trụ sở toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 68/2023/TLST – HNGĐ ngày 15/3/2023. 

 I /Những người tiến hành tố tụng:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên hoà giải: 

      */ Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh năm 1994. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Khu phố Vinh Quang, TT. Khoái Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          */ Bị đơn: Anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1992;  

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

(Đều có mặt). 

          */ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cháu Hoàng Tiến Sáng, sinh ngày 

17/11/2012. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Sáng là anh Hoàng Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh 

Dung – Bố, mẹ đẻ của cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 



Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 

        */ Về quan hệ hôn nhân: 

- Ý kiến của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thanh Dung trình bày: Tôi vẫn giữ 

nguyên quan điểm xin được ly hôn với anh Thắng. Trên thực tế chúng tôi chung sống 

với nhau từ đầu năm 2012 có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán tại địa phương, 

nhưng do tình cảm chông chênh, không rõ có thực sự hợp nhau để có thể tiến tới hôn 

nhân theo quy định của pháp luật hay không nên vợ chồng cứ chần trừ không muốn 

đăng ký kết hôn vì cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sau khi chung sống được khoảng 

02 năm cho đến ngày 30/11/2014 thì vợ chồng tôi mới đưa nhau đi đăng ký kết hôn 

tại UBND xã Việt Hòa. 

Dù đã có thời gian suy nghĩ, thử thách nhau nhưng thời gian sau đó vợ chồng tôi 

dần nảy sinh mâu thuẫn, do bất đồng về quan điểm lối sống, không ai muốn nói 

chuyện với ai. Sau lần vợ chồng xảy ra cãi vã, đánh nhau vào đầu năm 2017 tôi đã bỏ 

về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu và cũng ly thân với anh 

Thắng từ đó cho đến nay đã được 06 năm. Thời gian đầu khi mới ly thân anh Thắng 

cũng có gọi tôi về nhưng tôi xét thấy tình cảm vợ chồng đã phai nhạt, hai bên không 

tôn trọng, không thấu hiểu nhau nên đã kiên quyết không về nhà anh Thắng sinh sống 

nữa. Đến đầu năm 2018 thì tôi đi lao động bên Đài Loan, cuối tháng 11/2022 tôi mới 

về nước. Tôi và anh Thắng thống nhất ly hôn nhau do vợ chồng không còn khả năng 

hàn gắn và muốn ổn định cuộc sống. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn cho 

tôi và anh Thắng.  

- Ý kiến của bị đơn anh Hoàng Văn Thắng trình bày: Tôi thừa nhận vợ chồng tôi 

xảy ra nhiều mâu thuẫn như cô Dung trình bày là đúng. Quá trình chung sống giữa 

chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng không 

còn niềm tin dành cho nhau, đã ly thân nhau từ đầu năm 2017 cho đến nay đã được 

06 năm. Lúc đầu tôi cũng có gọi cô Dung về nhưng cô ta cương quyết không về. Nay 

tôi cũng không còn tình cảm và muốn giải quyết ly hôn để giải phóng cho cả hai bên. 

Do vậy, cô Dung xin ly hôn, tôi hoàn toàn nhất trí. 

                */ Về con chung: Chị Dung và anh Thắng đều khẳng định vợ chồng có 01 

con chung là cháu Hoàng Tiến Sáng, sinh ngày 17/11/2012 đang sống cùng anh 

Thắng. 



- Ý kiến của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thanh Dung trình bày: Khi ly hôn tôi 

nhất trí để anh Thắng được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Sáng cho đến khi 

cháu khôn lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung 

tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết. 

- Ý kiến của bị đơn anh Hoàng Văn Thắng trình bày: Khi ly hôn tôi xin được 

tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Thắng cho đến khi cháu khôn lớn, trưởng 

thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu cầu Tòa 

án đặt ra giải quyết.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Chị Dung và anh Thắng không yêu 

cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/Về án phí: Chị Dung tự nguyện nộp toàn bộ án phí LHST là 150.000 đồng  

và được anh Thắng nhất trí. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 Các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về quan hệ hôn nhân, con chung, 

tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức đóng góp 

xây dựng đối với hai bên gia đình và về án phí. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

Không 

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi   10   giờ  20    phút, cùng ngày. Đã để cho các 

bên đương sự nghe, tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

 HÒA GIẢI 
 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 
 

 

 

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân       Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     

 

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  08   giờ  00   phút ngày   22    tháng   3   năm 2022. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 



Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

        Tiến hành lấy lời khai của cháu Hoàng Tiến Sáng, sinh ngày 17/11/2012. 

        Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Là: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự thụ lý số: 

68/2023/TLST-HNGĐ. 

Giám hộ cho cháu Sáng là anh Hoàng Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh 

Dung – Bố, mẹ đẻ của cháu. 

Về việc xin ly hôn này cháu Sáng khai: Cháu đã được Tòa án nhân dân huyện 

Khoái Châu giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu 

cháu viết bản tự khai trình bày quan điểm nhưng cháu Sáng và người giám hộ đề nghị 

Tòa án ghi lời khai cho cháu. Cháu Sáng trình bày: 

Cháu là con của bố Hoàng Văn Thắng và mẹ Nguyễn Thị Thanh Dung. Bố mẹ 

cháu chỉ sinh được 01 người con duy nhất là cháu. Hiện cháu đang là học sinh lớp 5B  

trường tiểu học Việt Hòa. Tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu hoàn toàn bình 

thường. 

Từ đầu năm 2017 cho đến nay cháu chỉ chung sống cùng bố, còn mẹ cháu thì bỏ 

về nhà ông bà ngoại và sau đó đi lao động ở nước ngoài. Việc bô mẹ cháu mâu thuẫn, 

sống ly thân nhau nguyên nhân do đâu thì cháu không biết. Nay bố mẹ cháu xin ly 

hôn nhau quan điểm của cháu là tôn trọng quyết định của bố mẹ. Nếu bố mẹ cháu ly 

hôn thì cháu xin được ở với bố vì cháu là con trai ở với bố sẽ phù hợp hơn mặt khác 

cháu ở với bố đã quen và được bố chăm sóc rất chu đáo. 

Vì cháu còn bận việc học nên cháu xin được vắng mặt khi Tòa án giải quyết xét 

xử vụ án ly hôn giữa bố mẹ cháu. 

Ngoài ra cháu Sáng không trình bày gì thêm 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   08  giờ  20   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

  THƯ KÝ TÒA ÁN 

    GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 



       Người giám hộ           Nguyễn Thị Trang Vân       Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

---***--- 
 Số: 24/2023/QĐST - HNGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------- 
               Khoái Châu, ngày  01 tháng 3 năm 2023. 

 
                

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 20/2023/TLST – HNGĐ ngày 02 tháng 02 

năm 2023 giữa: 

       */ Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 2001. 

Đăng ký HKTT: Thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Hiện trú tại: Xóm Dăm Hạ, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

          */ Bị đơn: Anh Đồng Văn Tùng, sinh năm 1993;  

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 



          */ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cháu Đồng Gia Bảo, sinh ngày 

02/01/2018. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

  Giám hộ cho cháu Bảo là anh Đồng Văn Tùng và chị Nguyễn Thị Thu Hương– 

Bố, mẹ đẻ của cháu. 

         Căn cứ vào các Điều 212 và Điều 213 - Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

         Căn cứ vào các Điều 51, Điều 55, Điều 57, Điều 81; Điều 82; Điều 83 của Luật 

Hôn Nhân Gia Đình năm 2014; khoản 3 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

         Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành lập ngày 

21/02/2023. 

 

XÉT THẤY 

 

          Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 21/02/2023 là hoàn toàn tự 

nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

          Đã hết thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

   1/ Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Nguyễn Thị Thu Hương và anh 

Đồng Văn Tùng. 

           2/ Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

   */ Về con chung:  Giao cháu Đồng Gia Bảo, sinh ngày 02/01/2018 cho anh 

Đồng Văn Tùng tiếp tục nuôi. 

   Việc cấp dưỡng nuôi con chung cả hai không yêu cầu đặt ra xem xét giải 

quyết. 

Sau khi ly hôn chị Hương được quyền thăm nom, chăm sóc và quyền xin thay 

đổi việc nuôi con chung theo quy định của pháp luật. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Chị Hương và anh Tùng đều không 

yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

          */ Về án phí: Chị Nguyễn Thị Thu Hương tự nguyện nhận nộp cả 150.000đ 

(Một trăm năm mươi nghìn đồng) án phí LHST. Đối trừ với số tiền 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí chị Hương đã nộp theo biên lai thu số 0008115 

ngày 02/02/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Khoái Châu, nên chị Hương 

được trả lại 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng). 



         3/ Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.  

                                

Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 
- TAND tỉnh HY; 

- Đương sự; 

- UBND xã Tứ Dân; 

- VKSND huyện; 

- Chi cục THADS huyện KC; 

- Lưu HS.                                         

                                                                                                              Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

      Đã ……………: Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh năm 1994. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Khu phố Vinh Quang, TT. Khoái Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

Phạm Thế Phương 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2023. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

      Đã ……………:    */ Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh năm 

1994. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Khu phố Vinh Quang, TT. Khoái Châu, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          */ Bị đơn: Anh Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1992;  

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

          (Mỗi người nhận một bản). 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… NGƯỜI ………… 



TÀI LIỆU CHỨNG CỨ TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày     tháng     năm  2022. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

         Đã nhận của Chị Trần Thị Hưởng, sinh năm 1998;  

          Đăng ký HKTT: Thôn Thông Quan Hạ, TT. Khoái Châu, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Hiện trú tại: Thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI ................... 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI...................  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   14  giờ  50   phút, ngày 23 tháng  11  năm  2022. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

         Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

  Đã nhận của: bà Vũ Thị Hòa, sinh năm 1971; 

          Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- 01 CCCD phô tô. 

Biên bản kết thúc vào hồi   14  giờ   55  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI NHẬN 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI GIAO 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 



Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TÀI LIỆU 

 
          Hồ sơ vụ án DSST về việc “Xin ly hôn” giữa: 

      */ Nguyên đơn: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

          */ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996;  

Đăng ký HKTT: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Hiện trú tại: Thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 

STT Tên tài liệu Số bút lục 

01 SHK phô tô, 02 CMTND phô tô, GCNKH, GKS phô 

tô,  Đơn ly hôn, BBGN, Giấy xác nhận đã nhận đơn 

khởi kiện, Thông báo về quyền lựa chọn hoà giải và 

lựa chọn hoà giải viên, BBGN, Biên bản ghi nhận ý 

kiến, QĐ phân công thẩm phán thư ký, 02 Giấy triệu 

tập, BBGN. 

01 - 17 

02 Thông báo nộp tạm ứng án phí, 02 Biên bản giao nhận, 

CCCD phô tô, Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, Thông 

báo thụ lý, Quyết định phân công kiểm sát, Bản tự 

khai, 02 BBLLK, Biên bản người bị khởi kiện vắng 

mặt, Thông báo hòa giải, BBGN. 

18 - 30 

03 Bản tự khai, BBLLK, BBHG, Thông báo hòa giải, 

BBGN, BBHG, Thông báo tiếp cận công khai chứng 

cứ và hòa giải, BBGN, BBXM. 

31 – 40 

04 Biên bản kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai 

chứng cứ, Biên bản hòa giải, Biên bản ghi nhận sự tự 

nguyện ly hôn và hòa giải thành, Biên bản giao nhận, 

Quyết định thuận tình, Biên bản giao nhận. 

41 - 47 



05 Thống kê tài liệu. 48 

 

  Người thống kê                                                               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang Vân                                                    Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Khoái Châu, ngày  15  tháng 6  năm 2022.  

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI 

      Kính gửi: */ Nguyên đơn: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

                           */ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996;  

Đăng ký HKTT: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Hiện trú tại: Thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 và Điều 209 của 

BLTTDS năm 2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

146/2022/LHST – HNGĐ ngày  30  tháng 5 năm 2022. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng   08  giờ   00  phút, ngày  23  tháng  6  năm 2022.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 



b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

Thẩm phán 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu Hương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o------------- 

Khoái Châu, ngày   30  tháng    5    năm  2022 

 



THÔNG BÁO VỀ PHIÊN HOÀ GIẢI 
 

         Kính gửi: */ Nguyên đơn: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

                              */ Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996;  

Đăng ký HKTT: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Hiện trú tại: Thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 

146/2022/LHST – HNGĐ ngày  30  tháng 5 năm 2022. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho: nguyên đơn, bị đơn trong vụ án ly hôn. 

2. Biết: Đúng    08     giờ     00     ngày    07/6/2022. 

Phải có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện  Khoái Châu. 

Để chị Yến viết bản tự khai hoặc trình bày lời khai sau đó tham gia phiên hoà 

giải. 

3. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: Hoà giải về tình cảm vợ chồng 

và các quan hệ có liên quan. 

     4 . Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật.    

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

                                                     THẨM PHÁN 

Nơi nhận 

 Như trên; 

 Lưu HSVA 
 

                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

--***--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

Khoái Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2022 



                                     GIẤY TRIỆU TẬP 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

 

        Triệu tập: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993; Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn 

An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

         Đúng 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022. 

         Có mặt tại: Trụ sở TAND huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. 

         Để trình bày quan điểm về việc anh Đặng Văn Đức xin ly hôn với chị Nguyễn 

Thị Yến tại TAND huyện Khoái Châu. 

                                                                                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

--***--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

Khoái Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

                                     GIẤY TRIỆU TẬP 



TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 
 

         Triệu tập chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996; Đăng ký HKTT: Thôn An 

Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú tại: Thôn Phú Hòa, 

xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người bị khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

         Đúng 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022. 

         Có mặt tại: Trụ sở TAND huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. 

         Để trình bày quan điểm về việc anh Đặng Văn Đức xin ly hôn với chị Nguyễn 

Thị Yến tại TAND huyện Khoái Châu. 

 

                                                                                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Đề nghị UBND xã Bình Kiều giao giấy triệu tập cho chị Yến và hoàn lại biên bản 

giao nhận giấy triệu tập cho Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hồi……giờ……ngày…… tháng…… năm 2022. 

Tôi  là………………………………………………………………… 

Đã giao giấy triệu tập số       ngày…… tháng….. năm …… của TAND huyện 

Khoái Châu cho người nhận:……………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Người nhận           Người giao 

                (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
Số: 146/2021/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o----------- 

Khoái Châu, ngày  24 tháng  5  năm  2022. 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử và thư ký 

tiến hành tố tụng trong vụ án Dân sự 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

Căn cứ Điều 47, Điều 48 và Điều 51 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 

Phân công: Ông Nguyễn Thị Thu Hương. Chức vụ: Thẩm phán. 

          Tiến hành xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử vụ án dân sự đối 

với đơn khởi kiện về việc “xin ly hôn” của Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên. 

Điều 2 
Phân công: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. Chức vụ: Thư ký. 

Thư ký dự khuyết: Bà Vũ Nhật Lệ. Chức vụ: Thư ký. 

Tiến hành tố tụng trong vụ án dân sự sơ thẩm về việc khởi kiện xin ly hôn của 

chị Hoàng Thị Hậu. 

Điều 3 

Ông Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Trang Vân, bà Vũ Nhật Lệ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này để bảo đảm việc giải quyết, xét xử và tiến hành tố 

tụng trong vụ án đúng quy định của pháp luật.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 1, Điều 2; 

 - VKSND huyện Khoái Châu; 

 - Đương sự; 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 
 

CHÁNH ÁN 

  

 
 

                              

                           NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
 

 



 

 

 

 

 

TAND TỈNH HƯNG YÊN 

TAND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 146/TB-TA Khoái Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

VỀ QUYỀN LỰA CHỌN HÒA GIẢI VÀ LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

 

    Kính gửi: - Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

        Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Là: Người khởi kiện về tranh chấp hôn nhân và gia đình. 

Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án. 

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Tòa án nhân dân  huyện Khoái Châu thông báo cho người khởi kiện biết: 

Người khởi kiện có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 01 Hòa giải viên trong 

danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu hoặc Tòa án cấp 

huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để 

tiến hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong 

danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa 

giải thì phải có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải 

viên đó làm việc”. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người 

khởi kiệnphải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý 

hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên mà mình lựa chọn (nếu có việc 

lựa chọn Hòa giải viên) về địa chỉ: Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu – ngõ 55 

đường Nguyễn Khoái – thị Trấn Khoái Châu – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên. 

Trường hợp người khởi kiện trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án sẽ 

lập biên bản ghi nhận ý kiến. 

Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân  huyện 

Khoái Châu gồm: 



Stt Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ 

1 Lê Ngọc Chẩn 1950 Nguyên Chánh án  

huyện Khoái Châu 

Thị tứ Cầu Khé xã Phùng 

Hưng 

0913258692 

2 Cao Danh Vang 1959 Nguyên Chánh thanh 

tra huyện Khoái Châu 

Khu tập thể bệnh viện 

0936594739 

3 Trần Xuân Hòa 1953 Nguyên Chủ tịch 

MTTQ xã An Vĩ 

Thôn Hạ xã An Vĩ 

0346207361 

4 Nguyễn Đức 

Tuân 

1954 Nguyên Bí thư đoàn xã 

Phùng Hưng 

Thôn Tiểu Quan xã Phùng 

Hưng 

0368981696 

5 Đặng Thị Thêm 1952 Nguyên Chủ tịch Hội 

phụ nữ xã Dạ Trạch 

Thôn Đức Nhuận xã Dạ Trạch 

 0382586378 

6 Phạm Văn 

Long 

1962 Nguyên Phó Chủ tịch 

MTTQ huyện Kim 

Động 

Phố Phủ thị trấn Khoái Châu 

0985553900 

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

------------- 

Số: 146/GB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

 

                       Khoái Châu, ngày  24 tháng 5 năm 2022 

 

GIẤY  XÁC NHẬN  

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN 
 

           Kính gửi: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

          Toà án nhân dân huyện Khoái Châu đã nhận được đơn khởi kiện vụ án hôn 

nhân và gia đình (đề ngày 16/5/2022) của anh Đức nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân 

huyện Khoái Châu yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu giải quyết cho anh 

Đức được ly hôn với chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996; Đăng ký HKTT: Thôn An 

Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Hiện trú tại: Thôn Phú Hòa, 

xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

    Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp một số tài liệu có liên quan 

(có biên bản giao nhận kèm theo). 

   Toà án nhân dân huyện Khoái Châu sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện của 

người khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Người khởi kiện; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

Chánh án 
 



 

 

 

 

      Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

---***----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 
 

BIÊN BẢN  



(V/v Người bị khởi kiện không có mặt theo giấy triệu tập). 

 Hôm nay vào hồi  10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2022. 

 Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. 

 Chúng tôi gồm: - Ông Nguyễn Thị Thu Hương– Thẩm phán. 

- Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký. 

- Anh Đặng Văn Đức – Người khởi kiện. 

Cùng tiến hành lập biên bản về việc: Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu có 

triệu tập cho người khởi kiện và người bị khởi kiện trong vụ án ly hôn là anh Đặng 

Văn Đức và chị Nguyễn Thị Yến phải có mặt tại trụ sở TAND huyện Khoái Châu vào 

hồi 08 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 để anh, chị viết bản tự khai trình bày quan điểm về 

việc ly hôn. Nhưng cho đến tận 10 giờ 20 phút cùng ngày chỉ có người khởi kiện là 

anh Đặng Văn Đức có mặt còn người bị khởi kiện – chị Nguyễn Thị Yến vắng mặt tại 

Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu không có lý do.  

Vậy chúng tôi lập biên bản lưu hồ sơ để làm căn cứ giải quyết vụ án sau này. 

Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, mọi người có tên trên đã 

được đọc lại và nhất trí ký tên. 

 

Đương sự                                                                     Thư ký ghi biên bản 

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Trang Vân 

 
 

                        THẨM PHÁN     

      

 

 

 

 

                                                         Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 
 

Hồi    08  giờ    20  phút ngày  30   tháng   5  năm 2022. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

        Tôi là: -  Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

- Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

   Tiến hành lấy lời khai của: Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1993. 

       Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên. 

        Là: Bị đơn trong vụ án dân sự thụ lý số:  146/2022/TLST-HNGĐ. 

Về việc xin ly hôn này anh Đức khai: Anh Đức đã được Tòa án nhân dân huyện 

Khoái Châu giải thích về quyền và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu 

anh Đức viết bản tự khai bổ sung trình bày quan điểm nhưng anh Đức đề nghị Tòa án 

ghi lời khai cho anh.  



Anh Đức trình bày: Tôi kết hôn với cô Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1996 là người 

ở thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai 

bên đều tự nguyện và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Bình 

Kiều vào ngày 27/11/2015. 

Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống cùng bố mẹ tôi ở thôn An Cảnh, xã 

Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Thời gian đầu vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc bình thường đến khoảng năm 

2019 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do vợ chồng bất đồng quan điểm lối 

sống, không tìm được tiếng nói chung, hai bên thường xuyên xảy ra đánh cãi chửi 

nhau. Cũng trong năm 2019 cô Yến đã tự ý mang theo con của chúng tôi bỏ về nhà 

bố mẹ đẻ ở thôn Phú Hòa sinh sống. Sau khi cô Yến bỏ đi tôi có điện thoại và lên nhà 

bố mẹ vợ đón vợ con về nhưng cô Yến kiến quyết không chịu về đoàn tụ với tôi. Bố 

mẹ hai bên cũng nhiều lần động viên hòa giải cho chúng tôi nhưng đều không có kết 

quả. Từ khi cô Yến mang con đi đến nay đã là 03 năm, hai bên đều không còn tình 

cảm, không có khả năng đoàn tụ. Hiện cả tôi và cô Yến đều muốn giải quyết ly hôn 

để ổn định cuộc sống. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn cho tôi và cô Yến.  

*/ Về con chung: Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu Đặng Nguyễn Bảo 

Châu, sinh ngày 18/01/2017. Khi ly hôn tôi nhất trí để cô Yến được tiếp tục nuôi 

dưỡng chăm sóc cho cháu Bảo Châu cho đến khi cháu khôn lớn, trưởng thành (đủ 18 

tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra giải 

quyết.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức 

đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem 

xét giải quyết. 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi  08   giờ  55   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân        Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

--***--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------- 

Khoái Châu, ngày 15  tháng 4 năm 2022 

                                     GIẤY TRIỆU TẬP 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

 

         Triệu tập:  Anh Đoàn Văn Quân, sinh năm 1985;  

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

  Là: Người bị khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Đúng 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2021. 

Có mặt tại: Trụ sở TAND huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. 

Để trình bày quan điểm về việc chị Hoàng Thị Hậu xin ly hôn với anh Đoàn 

Văn Quân tại TAND huyện Khoái Châu. 

          Liên hệ: Thư ký Vân: 0347251668.                                                    

                                                                                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Thị Thu Hương 

            

Đề nghị UBND xã Bình Minh  giao giấy triệu tập cho anh Quân và hoàn lại 

biên bản giao nhận giấy triệu tập cho Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hồi……giờ……ngày…… tháng…… năm 2021. 

Tôi  là………………………………………………………………… 

Đã giao giấy triệu tập số       ngày…… tháng….. năm …… của TAND huyện 

Khoái Châu cho người nhận:……………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Người nhận           Người giao 

                (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, ghi rõ họ tên) 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Tôi là: Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

           Đã ……………: Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1988; 

         Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

         Trú tại: Thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Là: …………………Trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -……………………………………………………………………………... 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI …………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI ………… 

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi     giờ     phút, ngày    tháng    năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

           Người nhận: */ Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1988; 

         Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

         Trú tại: Thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 



                              */  Bị đơn: - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

         Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         -……………………………………………………………………………... 

(Chị Tuyền và anh Hiệu mỗi người nhận một……………..) 

Biên bản kết thúc vào hồi     giờ     phút cùng ngày , đã được lập thành 02 bản, 

một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI GIAO   

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     

BIÊN BẢN  



LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 
 

Hồi   15   giờ    00  phút ngày  10   tháng    01  năm 2022. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

        Tôi là: -  Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

- Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

        Tiến hành lấy lời khai của: Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1988; 

        Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

       Trú tại: Thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

        Là: Nguyên đơn trong vụ án dân sự thụ lý số:  04/2022/TLST-HNGĐ. 

Về việc xin ly hôn này chị Tuyền khai: Chị Tuyền đã được Tòa án nhân dân 

huyện Khoái Châu giải thích về quyền và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và 

yêu cầu chị Tuyền viết bản tự khai bổ sung trình bày quan điểm nhưng chị Tuyền đề 

nghị Tòa án ghi lời khai cho chị.  

Chị Tuyền trình bày: 

Tôi kết hôn với anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983 là người ở thôn Bãi Sậy 

2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai bên đều tự 

nguyện và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Tân Dân - huyện 

Khoái Châu, vào ngày 30/11/2006. 

Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống cùng gia đình anh Hiệu ở thôn Bãi Sậy 

2, xã Tân Dân được một thời gian thì được cho ra ăn riêng ở riêng nhưng vẫn tại địa 

phương thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Thời gian đầu vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc bình thường nhưng đo điều 

kiện kinh tế gia đình khó khăn nên năm 2010 tôi phải sang Liên Bang Nga làm ăn đến 

năm 2013 mới về nước nhưng tôi không quay về chung sống cùng anh Hiệu mà sống 

tại nhà bố mẹ đẻ vì trong suốt thời gian tôi ở Liên Bang Nga giữa vợ chồng tôi xảy ra 

nhiều mâu thuẫn, không liên lạc không chuyện trò. Một thời gian ngắn sau đó tôi lại 

đi sang Liên Bang Nga và vừa trở về từ cuối tháng 12/2021. Từ năm 2010 cho đến 

nay vợ chồng tôi sống ly thân, không còn tình cảm, không có sự chung lưng đấu cật 

cùng nhau phấn đấu xây dựng gia đình. Hiện cả tôi và anh Hiệu đều muốn giải quyết 

ly hôn để ổn định cuộc sống. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn cho tôi và 

anh Hiệu.  

*/ Về con chung: Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc Chính, 

sinh ngày 24/01/2009. Hiện cháu đang sống cùng anh Hiệu. Khi ly hôn tôi nhất trí để 

anh Hiệu được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Chính cho đến khi cháu khôn 

lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không 

yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức 

đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi và anh Hiệu không có gì liên quan 

nên tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 



Việc lấy lời khai kết thúc hồi  15   giờ  30   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.  

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân               Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TÀI LIỆU 

 
         Hồ sơ vụ án DSST về việc “Xin ly hôn” giữa: 

*/ Nguyên đơn: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 



          Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

          */  Bị đơn: - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 

STT Tên tài liệu Số bút lục 

01 GCN kết hôn, CCCD, CMTND, SHK, Giấy khai sinh, 

Đơn xin ly hôn, Đơn trình bày ý kiến, Biên bản giao 

nhận, Giấy báo nhận đơn khởi kiện, QĐ phân công 

thẩm phán thư ký, 02 Giấy triệu tập, Biên bản giao 

nhận. 

01 - 14 

02 Thông báo nộp tạm ứng án phí, 02 Biên bản giao nhận, 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, Thông báo thụ lý, 

Quyết định phân công kiểm sát, Bản tự khai, Biên bản 

ghi lời khai, Biên bản người bị khởi kiện không có 

mặt, Thông báo về phiên hòa giải, Biên bản giao nhận, 

02 BBLLK, Bản tự khai, Biên bản ghi lời khai. 

15 - 29 

03 Biên bản hòa giải, Thông báo phiên hòa giải, Biên bản 

giao nhận, Biên bản xác minh, Biên bản hòa giải, 

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp 

cận công khai chứng cứ và hòa giải, BBGN.  

30 - 38 

04 Biên bản kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai 

chứng cứ, Biên bản hòa giải, Biên bản ghi nhận sự tự 

nguyện ly hôn và hòa giải thành, Biên bản giao nhận, 

Quyết định thuận tình, Biên bản giao nhận. 

39 - 45 

05 Thống kê tài liệu. 46 

 

  Người thống kê                                                               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang Vân                                                 Nguyễn Thị Thu Hương 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     
 

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 
 

 



Hồi  15   giờ    50 phút ngày  22  tháng    02  năm 2021 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Tôi là: - Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán. 

                    - Nguyễn Thị Trang Vân - Thư kí Tòa án. 

Tiến hành lấy lời khai của chị Hoàng Thị Ngân, sinh năm 1987; 

        Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

Là người làm chứng trong vụ án dân sự thụ lý số: 33/2021/TLST-HNGĐ về việc 

xin ly hôn của chị Đào Thị Thùy và anh Nguyễn Đắc Hiệu. 

Thẩm phán giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người 

làm chứng cam đoan về lời khai của mình.  

Người làm chứng cam đoan khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết 

được có liên quan đến việc giải quyết vụ án, chị Ngân khai: 

Tôi là hàng xóm nhà chị Đào Thị Thùy anh Nguyễn Đắc Hiệu. Từ nhà tôi sang 

nhà anh chị chỉ cách vài bước chân. 

Anh Hiệu làm nghề lái xe Bắc Nam thường xuyên vắng nhà còn chị Thùy bán 

thuốc tại nhà. Tôi thấy vợ chồng anh chị hầu như không chung sống cùng nhau vì anh 

Hiệu đi làm lâu lâu mới về nhà thăm con rồi lại đi ngay. Nhiều khi tôi nghe chị Thùy 

tâm sự vợ chồng không có tình cảm nên đã sống ly thân, không ai nói chuyện với ai 

đã được hơn 02 năm. Anh Hiệu thờ ở, hờ hững với vợ con, thiếu trách nhiệm với vợ 

con, chị Thùy còn nghe được thông tin anh Hiệu có người phụ nữ khác trong nam tại 

địa phương chúng tôi cũng nghe thấy có tin đồn như vậy nhưng không biết có phải là 

sự thật hay không vì không ai có thể kiểm chứng được. Cũng có thể mọi người thấy 

anh Hiệu không về sống cùng vợ con nên đồn ác ý như thế. 

*/ Về con chung: Vợ chồng Thùy, Hiệu có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc 

Chính, hiện cháu đang sống cùng chị Thùy.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, đất canh tác nông nghiệp, công sức đóng 

góp, xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi không biết do không liên quan. 

Ngoài ra chị Ngân không trình bày gì thêm 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi   16  giờ  10   phút cùng ngày.  

Người khai đã được nghe và tự đọc, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

 

NGƯỜI KHAI 
 

THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 
 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.............................. 

 

ĐƠN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VÀ XIN TỪ CHỐI THỦ TỤC  

HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN TRƯỚC KHI THỤ LÝ VỤ ÁN 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.  

 

 Tên tôi là: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

            Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

           Là: Người khởi kiện trong vụ án Hôn nhân gia đình. 



 Tôi xin trình bày với Tòa án một việc như sau:  

  Hiện do tôi và chồng tôi là anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Bãi 

Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên không thể tiếp tục chung sống 

được với nhau nên tôi có đến Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu để nộp Đơn khởi 

kiện về việc xin ly hôn và các tài liệu kèm theo. Tuy nhiên khi nộp đơn tôi được cán 

bộ Tòa án giải thích các quy định của pháp luật có liên quan cho tôi biết. Trong đó có 

các quy định về việc tiến hành Hòa giải theo Luật Hòa giải. Tôi đã nghe rõ và hiểu 

đúng các quy định về vấn đề này. Tuy nhiên theo tôi được biết cho đến thời điểm hiện 

tại Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu chưa có hòa giải viên, bản thân tôi cũng 

không thể chờ đợi việc bổ nhiệm hòa giải viên nên tôi xin từ chối thủ tục hòa giải tại 

Tòa án trước khi thụ lý vụ án. Tôi đề nghị Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tôi xin trân thành cảm ơn! 

 

        Khoái Châu, ngày  17   tháng  02   năm 2021 

                                                                                        Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tôi kết hôn với cô Đào Thị Thùy, sinh năm 1988 là người gốc ở thôn Tân Dân, 

xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai bên đều tự nguyện 

và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Việt Hòa - huyện Khoái 

Châu, vào ngày 04/02/2005. 



Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống cùng gia đình tôi ở thôn Bãi Sậy 2, xã 

Việt Hòa được một thời gian thì ra ăn riêng ở riêng nhưng vẫn thuộc thôn Bãi Sậy 2, 

xã Việt Hòa.  

Quá trình chung sống cùng nhau vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc được thời gian đầu 

sau đó thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do vợ chồng bất đồng về quan điểm 

lối sống, không tin tưởng nhau. Tôi làm nghề lái xe Bắc Nam, cô Thùy là người ghen 

tuông, luôn nghi ngờ tôi có mối quan hệ bất chính bên ngoài nhưng lại không đưa ra 

được bằng chứng trong khi công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà nếu vợ chồng 

không tin tưởng nhau thì rất rễ dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Tôi khẳng định tôi không có 

người phụ nữ nào khác bên ngoài khi còn chung sống với côThùy. 

Tôi đã giải thích với cô Thùy nhiều lần nhưng cô ta vẫn cứ ghen tuông bóng gió, 

nghi ngờ tôi khiến tôi rất mệt mỏi, dần dà tôi ít khi về nhà, cô Thùy cũng không hỏi 

han gì. Công việc bận rộn cứ cuốn tôi đi trong khi vợ con không quan tâm thế là tình 

cảm vợ chồng tôi cứ thế rạn nứt không thể cứu vãn được. Chúng tôi đã sống ly thân 

nhau 02 năm nay, thỉnh thoảng tôi về quan nhà thăm con nhưng không ngủ lại, vợ 

chồng không nói chuyện, hỏi han gì nhau, không quan tâm đến đối phương suy nghĩ 

gì hay có còn dành tình cảm cho mình hay không. Cho đến thời điểm này tôi thừa 

nhận rằng tôi không còn tình cảm với cô Thùy và cũng mong muốn được ly hôn để 

tạo lập hạnh phúc mới. Do vậy, cô Thùy xin ly hôn, tôi hoàn toàn nhất trí. 

*/ Về con chung:  Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc Chính, 

sinh ngày 24/01/2009. Hiện cháu đang sống cùng cô Thùy. Khi ly hôn tôi nhất trí để 

côThùy được tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Chính cho đến khi cháu khôn 

lớn, trưởng thành (đủ 18 tuổi), việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không 

yêu cầu Tòa án đặt ra giải quyết tôi sẽ có trách nhiệm với cháu Thùy.  

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức 

đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Tôi và cô Thùy không có gì liên quan 

nên tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983. 

        Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

        Là: Bị đơn trong vụ án dân sự thụ lý số:  33/2021/TLST-HNGĐ. 

Về việc xin ly hôn này anh Hiệu khai: Anh Hiệu đã được Tòa án nhân dân huyện 

Khoái Châu giải thích về quyền và nghĩa vụ theo quy định của BLTTDS và yêu cầu 

anh Hiệu viết bản tự khai bổ sung trình bày quan điểm nhưng anh Hiệu đề nghị Tòa 

án ghi lời khai cho anh.  

Anh Hiệu trình bày: 

Tôi kết hôn với cô Đào Thị Thùy, sinh năm 1988 là người gốc ở thôn Tân Dân, 

xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở cả hai bên đều tự nguyện 



và có làm thủ tục đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã Việt Hòa - huyện Khoái 

Châu, vào ngày 04/02/2005. 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

---***--- 

         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        ------------------------------- 

              Việt Hòa, ngày   04    tháng  3  năm 2021 

 

 BIÊN BẢN XÁC MINH 
 

Vào hồi    09  giờ   00   ngày    04    tháng  3    năm 2021. 

Tại: Trụ sở UBND xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Chúng tôi gồm: - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thẩm phán  

                            - Bà Nguyễn Thị Trang Vân - Thư ký TAND huyện Khoái 

Châu. 

   Đã gặp ông: Nguyễn Văn Cường – Cán bộ tư pháp xã Việt Hòa. 

          Để xác minh về việc xin ly hôn giữa nguyên đơn chị Đào Thị Thùy, sinh năm 

1988 và anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983 đều đăng ký HKTT và trú tại: thôn 

Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.   

NỘI DUNG 

       Về việc này ông Nguyễn Văn Cường cung cấp như sau:  

        Căn cứ vào sổ quản lý đăng ký kết hôn và qua năm bắt tình hình thực tế tại địa 

phương thì chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988 là người gốc ở thôn Tân Dân, xã Tân Dân 

kết hôn với anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983 là người ở thôn Bãi Sậy 2, xã Việt 

Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên cơ sở anh chị được tự do tìm hiểu và hoàn 

toàn tự nguyện, có tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật tại 

UBND xã Việt Hòa vào ngày 04/02/2005 số thứ tự 08, quyển số 01, năm 2005.  

Sau khi kết hôn vợ chồng Thùy, Hiệu chung sống địa phương thôn Bãi Sậy 2, xã 

Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc 

Chính, sinh ngày 24/01/2009. 

Về tài sản chung, công nợ chung, đất canh tác nông nghiệp 03, công sức đóng góp, 

xây dựng đối với hai bên gia đình: đề nghị Tòa án làm việc với đương sự để làm rõ. 

Vì chị Thùy, anh Hiệu ly hôn bỏ qua bước hòa giải tại cơ sở nên mâu thuãn giữa vợ 

chồng anh chị cụ thể ra sao thì địa phương không nắm được cụ thể chỉ biết rằng hiện tại 

chỉ có 02 mẹ con chị Thùy sống cùng nhau và chị Thùy bán thuốc tân dược tại địa 

phương còn anh Hiệu thì không sống cùng vợ con và hành nghề lái xe Bắc Nam. Tình 

trạng này đã diễn ra khoảng 02 năm trở lại đây. 

   Quan điểm của chính quyền địa phương là đề nghị Tòa án căn cứ vào các quy định 

của pháp luật để giải quyết vụ án xin ly hôn giữa chị Thùy và anh Hiệu.  



   Các bên đã được nghe và tự đọc lại biên bản.    

   Biên bản được lập xong hồi    giờ    ngày     tháng    năm 2020.   

  

Người cung cấp  
sự việc 

( Họ tên, chữ ký ) 

 

T/M UBND xã Thư ký Người xác minh 
( Họ tên, chữ ký ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  14   giờ   40  phút, ngày 25 tháng 11  năm  2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người nhận:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

  Người giao: bà Đào Thị Nhung, sinh năm 1968; 

           Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

           Là: Người làm chứng trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- CMTND phô tô 

Biên bản kết thúc vào hồi  14  giờ  45  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 



 

 

 

 

 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  09   giờ   00  phút, ngày 23 tháng 3  năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

          Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

          Hiện trú tại: Thôn Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

                                 - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

         Là: Nguyên đơn và bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- 02 Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự 

ngày 22/2/2021. 

(Chị Thùy và anh Hiệu mỗi người nhận một Quyết định) 

Biên bản kết thúc vào hồi  09  giờ  05  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 



 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 



 

Hồi  10   giờ   45  phút, ngày 15 tháng 3 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

                               - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

         Là: Nguyên đơn và bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

         - 02 Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 15/3/2021. 

(Chị Thùy và anh Hiệu mỗi người nhận một Biên bản) 

Biên bản kết thúc vào hồi  10  giờ  50  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   10  giờ 00  phút, ngày 08  tháng 3 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

                              - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

        Là: Nguyên đơn và  bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

               - 02 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng 

cứ và hòa giải ngày 08/02/2021. 

(Chị Thùy và anh Hiệu mỗi người nhận một Thông báo) 

Biên bản kết thúc vào hồi  10  giờ  05  phút cùng ngày, đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 



 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Khoái Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2021.  

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI 

  Kính gửi:  - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

                              - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

           Đều đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

         Là: Nguyên đơn và  bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 và Điểu 209 của 

BLTTDS năm 2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số:     

33/2021/LHST – HNGĐ ngày 22 tháng  02  năm 2021. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2021.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

THẨM PHÁN 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thu Hương 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN HOÀ GIẢI (Lần 2) 

 Hôm nay, vào hồi   08  giờ  00   phút, ngày   08 tháng   3  năm 2020. 

 Tại: Trụ sở toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

 Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 33/2021/TLST – HNGĐ ngày 22/02/2021. 

 I /Những người tiến hành tố tụng:  

          Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

          Thư ký toà án ghi biên bản hoà giải: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. 

 II/ Những người tham gia phiên hoà giải: 

*/ Nguyên đơn: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

          */  Bị đơn: - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

         (Đều có mặt tại phiên hòa giải) 

         */ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
- Cháu Nguyễn Đắc Chính, sinh ngày 24/01/2009. 

         Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

         Giám hộ cho cháu Chính là chị Đào Thị Thùy – Mẹ đẻ của cháu. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 */ Về quan hệ hôn nhân: 

- Ý kiến của nguyên đơn chị Đào Thị Thùy trình bày: Tôi vẫn giữ nguyên quan 

điểm xin được ly hôn với anh Hiệu vì vợ chồng tôi chung sống không hạnh phúc, 

mục đích hôn nhân không đạt được, đã sống ly thân nhau 02 năm. Hiện tại cả hai bên 

đều không còn dành tình cảm cho nhau và đều có nguyện vọng được ly hôn để ổn 

định cuộc sống. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn cho vợ chồng tôi. 



- Ý kiến của bị đơn anh Nguyễn Đắc Hiệu trình bày: Tôi cũng nhất trí với quan 

điểm mà cô Thùy vừa trình bày. Hiện tôi cũng mong muốn được ly hôn để ổn định 

cuộc sống và tạo lập hạnh phúc mới. Do vậy, tôi đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn cho 

vợ chồng tôi. 

*/ Về con chung: Chị Thùy và anh Hiệu khẳng định vợ chồng có 01 con chung 

có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc Chính, sinh ngày 24/01/2009. Hiện cháu Chính 

đang sống cùng chịThùy.  

- Ý kiến của nguyên đơn chị Đào Thị Thùy trình bày: Tôi vẫn giữ nguyên quan 

điểm khi ly hôn tôi xin được tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Nguyễn Đắc Chính 

cho đến khi cháu Chính trưởng thành (đủ 18 tuổi). Việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con 

chung tôi không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết mà để anh Hiệu tự có trách 

nhiệm với cháu Chính theo khả năng của anh ta 

- Ý kiến của bị đơn anh Nguyễn Đắc Hiệu trình bày: Tôi nhất trí để cô Thùy 

được tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cho cháu Nguyễn Đắc Chính cho đến khi cháu Chính 

trưởng thành (đủ 18 tuổi). Việc đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung tôi không yêu 

cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/ Về tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công 

sức đóng góp xây dựng đối với hai bên gia đình: Chị Thùy và anh Hiệu khẳng định 

không có gì liên quan nên không yêu cầu Tòa án đặt ra xem xét giải quyết. 

*/ Về án phí: Chị Thùy tự nguyện nộp toàn bộ án phí LHST là 150.000 đồng 

và được anh Hiệu nhất trí. 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 Chị Thùy và anh Hiệu đã thỏa thuận được với nhau về quan hệ hôn nhân, con 

chung, tài sản chung, công nợ chung, ruộng canh tác nông nghiệp 03, công sức đóng 

góp xây dựng đối với hai bên gia đình và về án phí. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

Không 

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi   08   giờ  45    phút, cùng ngày. Đã để cho các 

bên đương sự nghe, tự đọc lại và nhất trí kí tên dưới đây. 

 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN 

HÒA GIẢI 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN 

 HÒA GIẢI 
 

CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN 

HÒA GIẢI 
 

 

                                              

                                               Nguyễn Thị Trang Vân     Nguyễn Thị Thu Hương 



 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  10   giờ   00    phút, ngày 26  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

          Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên.        

                              - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

          Nơi đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          Là: Nguyên đơn và  bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

-  02 Thông báo thụ lý vụ án số 33/TLST- HNGĐ ngày 22/02/2021; 

- 02 Thông báo về phiên hòa giải ngày 22/02/2021. 

(Chị Thùy và anh Hiệu mỗi người nhận một Thông báo thụ lý và Thông báo về 

phiên hòa giải) 

Biên bản kết thúc vào hồi   10 giờ  05  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Khoái Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2021.  

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HÒA GIẢI 

    Kính gửi:   - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

                              - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

          Đều đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          Là: Nguyên đơn và  bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số:      

33/2021/LHST – HNGĐ ngày 22 tháng  02  năm 2021. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 3 năm 2021.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để tham gia phiên hoà giải. 

2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

THẨM PHÁN 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  10   giờ  30  phút, ngày  22  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Nguyên đơn trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

          - Thông báo phiên hòa giải ngày 22/02/2021. 

Biên bản kết thúc vào hồi  10  giờ 35  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 



 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Khoái Châu, ngày 22 tháng 02 năm 2021.  

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HÒA GIẢI 

  Kính gửi:   - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

                              - Anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; 

Đều đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên. 

          Là: Nguyên đơn và  bị đơn trong vụ án ly hôn. 

Căn cứ vào các Điều 205, Điều 206, Điều 207, Điều 208 của BLTTDS năm 

2015. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số:      

33/2021/LHST – HNGĐ ngày 22 tháng  02  năm 2021. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2021.   

Có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Khoái Châu. 

Để anh Hiệu viết bản tự khai hoặc trình bày lời khai sau đó tham gia phiên hoà 

giải. 

2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm quan hệ hôn nhân và các quan hệ 

khác có liên quan. 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án 

THẨM PHÁN 

 



 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   08  giờ    00   phút, ngày 22  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

Người giao:    Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA  

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

01 Biên lai nộp tiền tạm ứng án phí ngày 22/02/2021. 

Biên bản kết thúc vào hồi  08  giờ  05  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 



Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   07  giờ   30    phút, ngày 22  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

01 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ngày 22/02/2021; 

Biên bản kết thúc vào hồi  07  giờ 35 phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 
 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi   09  giờ   00    phút, ngày  17  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

          Người giao:    Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA 

Người nhận: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

- Giấy báo nhận đơn khởi kiện; 

          - Giấy triệu tập. 

Biên bản kết thúc vào hồi  09  giờ  05  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Trang Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

--***--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------------------- 

Khoái Châu, ngày 17  tháng 02 năm 2021 

                                     GIẤY TRIỆU TẬP 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

 

Triệu tập:  Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

  Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Đúng 08 giờ 00 phút ngày 22tháng 02 năm 2021. 

Có mặt tại: Trụ sở TAND huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. 

Để trình bày quan điểm về việc chị Đào Thị Thùy xin ly hôn với anh Nguyễn 

Đắc Hiệu tại TAND huyện Khoái Châu. 

                                                              

                                                                                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Thu Hương 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 
Số:  33/2021/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o----------- 

Khoái Châu, ngày  17  tháng  02  năm  2021. 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử và thư ký 

tiến hành tố tụng trong vụ án Dân sự 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU 

Căn cứ Điều 47, Điều 48 và Điều 51 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 

Phân công: Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Chức vụ: Thẩm phán. 

Tiến hành xem xét đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết, xét xử vụ án dân sự đối 

với đơn khởi kiện về việc “xin ly hôn” của chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; Đăng 

ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên;  

Điều 2 

Phân công: Bà Nguyễn Thị Trang Vân. Chức vụ: Thư ký. 

Thư ký dự khuyết: Bà Vũ Nhật Lệ. Chức vụ: Thư ký. 

Tiến hành tố tụng trong vụ án dân sự sơ thẩm về việc khởi kiện xin ly hôn của 

chị Đào Thị Thùy. 

Điều 3 
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Nguyễn Thị Trang Vân, bà Vũ Nhật Lệ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này để bảo đảm việc giải quyết, xét xử và tiến hành tố 

tụng trong vụ án đúng quy định của pháp luật.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 1, Điều 2; 

 - VKSND huyện Khoái Châu; 

 - Đương sự; 

 - Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 
 

CHÁNH ÁN 

  

 
 

                              

                           NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

TỈNH HƯNG YÊN 

---------------------   

Số: 33/2021/GB-TA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                        ------------------------------- 

      Khoái Châu , ngày   17  tháng  02  năm 2021. 

GIẤY BÁO 

 NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN 

 
      Kính gửi: - Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

          Toà án nhân dân huyện Khoái Châu đã nhận đơn khởi kiện đề ngày 17 tháng 02 

năm 2021 của chị Đào Thị Thùy, nộp trực tiếp ngày 17 tháng 02 năm 2021. Về việc 

yêu cầu toà án giải quyết:  Xin ly hôn với anh Nguyễn Đắc Hiệu, sinh năm 1983; Nơi 

đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên. 

          Toà án nhân dân huyện Khoái Châu sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

                                                                                               CHÁNH ÁN 
Nơi nhận: 
- Người khởi kiện 

- Lưu hồ sơ vụ án 

 

 

 

 

                                                                                                                   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------ 

 

BIÊN BẢN 

 GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi  07   giờ  15  phút, ngày  17  tháng 02 năm  2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân  huyện Khoái Châu, tỉnh  Hưng Yên. 

Người giao:    Chị Đào Thị Thùy, sinh năm 1988; 

Đăng ký HKTT và trú tại: Thôn Bãi Sậy 2, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Là: Người khởi kiện trong vụ án ly hôn. 

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Trang Vân – Thư ký TA  

Đã tiến hành việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ sau đây: 

Đơn ly hôn, Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ khẩu, CMTND, Căn cước công 

dân, Giấy khai sinh. 

Biên bản kết thúc vào hồi  07  giờ 20  phút cùng ngày , đã được lập thành 02 

bản, một bản giao cho người giao nộp tài liệu, chứng cứ và 01 bản lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU CHỨNG CỨ 

 

 

  

 

 

                                               Nguyễn Thị Trang Vân 
 

 

 

 

 

 

 

 


